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BÁO CÁO GIÁM SÁT
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010 - 2015

Thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Điện Biên năm 2014 và Chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh. Ban VHXH - HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát “Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến tháng 4/2014 qua báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Thực hiện Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh, ngày 29/12/2010 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015. Trong đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực chủ trì, tham mưu, phối hợp với ngành Giáo dục các tỉnh Bắc Lào và các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Đề án.
- Là cơ quan thường trực Đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Bắc Lào trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm; thực hiện nghiêm túc việc thông báo, tổ chức tuyển sinh cán bộ, học sinh các tỉnh Bắc Lào sang học tại tỉnh Điện Biên và việc tuyển sinh học sinh tỉnh Điện Biên sang học tại Lào; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ hỗ trợ lưu học sinh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận đào tạo, quản lý lưu học sinh tại các trường trong tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc phân ngành đào tạo cho lưu học sinh vào học tại các trường chuyên nghiệp và trường Chính trị tỉnh.
Nhìn chung, Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010 - 2015 theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh (trong đó thường trực Đề án là Sở Giáo dục và Đào tạo) triển khai thực hiện nghiêm túc, đã và đang đạt được những kết quả tích cực; góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào nói chung và duy trì, giữ vững mối quan hệ hợp tác gắn bó, bền chặt giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Đào tạo cán bộ, học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên

1.1. Đào tạo tiếng Việt
- Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thực hiện nghiêm túc chương trình dạy tiếng Việt dành cho người nước ngoài do trường Bổ túc Hữu nghị biên soạn; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện việc dạy tiếng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ sinh hoạt và học tập, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
- Từ năm 2010 đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận, quản lý và đào tạo tiếng Việt trong thời gian 1 năm cho 342 lưu học sinh Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (trong dó, tỉnh Luông Pha Băng: 113 người, tỉnh U Đôm Xay: 114 người, tỉnh Phong Sa Lỳ: 115 người). Kết quả: 100% lưu học sinh Lào đạt chuẩn trình độ tiếng Việt theo nội dung chương trình và được cấp Chứng chỉ hoàn thành tiếng Việt thực hành.
2.2. Đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

- Căn cứ nhu cầu đào tạo của 3 tỉnh Bắc Lào và nguyện vọng của các lưu học sinh, hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phân ngành đào tạo cho lưu học sinh tại 3 trường Cao đẳng (Sư phạm, Y tế, Kinh tế - Kỹ thuật) phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của các trường chuyên nghiệp trong tỉnh, đúng chỉ tiêu đào tạo theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh. Trong thời gian các lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh Điện Biên đã được các trường quan tâm, tạo điều kiện, phổ biến nội quy, quy chế về quản lý đào tạo và các quy định cụ thể của nhà trường, của các cơ sở thực tập; biên chế học tập cùng các sinh viên Việt Nam để có thêm điều kiện, cơ hội tăng cường giao tiếp và trau dồi thêm vốn từ tiếng Việt (trong đó, trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức bồi dưỡng tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên Lào vào đầu mỗi khóa học nhằm nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, tạo điều kiện để các lưu học sinh tiếp thu tốt kiến thức của các môn học trong chương trình đào tạo); đến nay, các nhà trường đều có khu kí túc riêng biệt với đầy đủ các điều kiện phục vụ sinh hoạt và học tập, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của các lưu học sinh.
- Từ năm 2010 đến tháng 4/2014: Tổng số học sinh 3 tỉnh Bắc Lào học tại tỉnh Điện Biên là 295 học sinh, trong đó đã tốt nghiệp ra trường là 109 học sinh. Cụ thể như sau:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm: Đào tạo trình độ Cao đẳng cho 103 sinh viên thuộc các ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm, đã tốt nghiệp 23 sinh viên.

+ Trường Cao đẳng Y tế: Đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng cho 104 lưu học sinh (02 học sinh học Cao đẳng, 102 học sinh học Trung cấp) thuộc các ngành: Y sỹ đa khoa, Hộ sinh, Dược sỹ trung cấp và Cao đẳng Điều dưỡng; đã tốt nghiệp ra trường 57 học sinh.

+ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Đào tạo trình độ Cao đẳng cho 88 lưu học sinh thuộc các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi; đã tốt nghiệp ra trường 29 sinh viên; làm thủ tục chuyển trường về nước cho 1 sinh viên.

(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo)

Nhìn chung, công tác đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp cho các lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào tại tỉnh Điện Biên đã được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đạt được mục tiêu, chỉ tiêu về hợp tác đào tạo theo Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh. Trong thời gian học tập tại các trường chuyên nghiệp của tỉnh Điện Biên, cơ bản các lưu học sinh Lào đã chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của nhà trường; tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành, thực tập để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và các hoạt động ngoại khóa bổ trợ khác do nhà trường tổ chức; có ý thức khắc phục khó khăn, phấn đấu và rèn luyện; cơ bản đạt yêu cầu, mục tiêu chương trình đào tạo đã đề ra.
2.3. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị
Theo báo cáo của trường Chính trị tỉnh, từ năm 2010 đến tháng 4/2014: tổng số cán bộ 3 tỉnh Bắc Lào học Trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Điện Biên là 30 học viên; trong đó, đã tốt nghiệp là 15 học viên. Trong quá trình học tập, các học viên Lào luôn chấp hành tốt luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nội quy, quy định của cơ sở đào tạo; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, sinh hoạt. Điều kiện ăn, ở, chế độ chính sách của học viên Lào được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của tỉnh.
2.4. Chế độ, chính sách, kinh phí đào tạo
- Trong những năm qua, chế độ chính sách đối với giáo viên giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh và đối với cán bộ, học sinh Lào học tại tỉnh Điện Biên đã được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định tại Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2010 và Nghị quyết số 136/2008/NQ-HĐND ngày 15/9/2008 của HĐND tỉnh về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên.
- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ năm 2010 đến tháng 4/2014: 22.517.000.000 đồng
. Trong đó:

+ Kí túc xá trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: 13.700.000.000 đồng;
+ Kí túc xá trường Cao đẳng Y tế: 6.117.000.000 đồng;

+ Kí túc xá trường Chính trị tỉnh: 2.700.000.000 đồng.
- Tổng kinh phí chi cho công tác đào tạo từ năm 2010 đến tháng 4/2014 là: 27.371 triệu đồng
. Trong đó:
+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: 9.697 triệu đồng;

+ Trường Cao đẳng Sư phạm: 5.977 triệu đồng;

+ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: 6.750 triệu đồng;
+ Trường Cao đẳng Y tế: 4.454 triệu đồng;

+ Trường Chính trị tỉnh: 493 triệu đồng.
2. Đào tạo học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào
- Công tác tuyển sinh: Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản tuyển sinh, được triển khai sâu rộng đến các cơ sở giáo dục. Đối tượng tuyển sinh chủ yếu là học sinh người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại các huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.

- Từ năm 2010 đến tháng 4/2014: Tổng số học sinh của tỉnh Điện Biên đang học tại trường Đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào là 20 học sinh. Trong đó: ngành Du lịch thương mại: 4 học sinh; Sư phạm tiếng Lào: 2 học sinh; Kinh tế đối ngoại: 4 học sinh; Sư phạm Văn: 4 học sinh; Quản trị kinh doanh: 1 học sinh; tuyển mới năm 2013: 5 học sinh, hiện đang đào tạo tiếng Lào nên chưa phân ngành đào tạo. Trong thời gian học tại Lào, các lưu học sinh của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông Pha Băng và của nhà trường, được bố trí ở tại khu kí túc riêng, thuận lợi cho học tập và sinh hoạt; được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo, hỗ trợ sinh hoạt phí (10 tháng) với định mức 950.000 kíp/học sinh/tháng. Hầu hết, các lưu học sinh của tỉnh đều chấp hành nghiêm túc luật pháp nước CHDCND Lào và các nội quy, quy định của nhà trường, ổn định tư tưởng, yên tâm học tập rèn luyện và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.
III. TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Nhận thức của các lưu học sinh Lào không đồng đều, chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại trường Chính trị tỉnh và các trường chuyên nghiệp của tỉnh chưa cao.
- Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện của một số lưu học sinh còn hạn chế. Theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2010 đến tháng 4/2014, trong thời gian học tập tại các trường chuyên nghiệp tỉnh Điện Biên có 3 lưu học sinh Lào
 nghiện ma túy, các trường đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định buộc thôi học và trả về nước để cai nghiện; có 3 học sinh do nhận thức yếu, học lực yếu đã tự ý bỏ học về nước
.
2. Nguyên nhân

- Vốn tiếng Việt theo chuyên ngành của các lưu học sinh Lào còn hạn chế nên ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức, xảy ra tình trạng đọc được nhưng không hiểu được nội dung của bài viết.
- Hình thức tuyển sinh đầu vào là xét tuyển, không qua thi tuyển nên chất lượng và khả năng nhận thức của các lưu học sinh không đồng đều. Nội dung, chương trình học phổ thông của Việt Nam và Lào cũng không hoàn toàn giống nhau nên ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo.
- Các lưu học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau, phong tục tập quán có sự khác biệt nên việc hòa nhập với môi trường sống mới chậm, khó khăn trong việc giao tiếp, học tập và sinh hoạt hằng ngày.
- Công tác quản lý lưu học sinh của một số nhà trường chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng các lưu học sinh uống rượu say, gây gổ đánh nhay, làm mất trật tự khu kí túc xá, tự ý bỏ về nước…
IV - KIẾN NGHỊ 
1. Đối với HĐND tỉnh

Đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách đào tạo học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010. Vì một số nội dung quy định trong Nghị quyết đến nay không còn phù hợp (mức tiền trang cấp hiện vật, chi cho ngày Quốc khánh Lào, tết Lào…thấp so với giá cả thị trường hiện nay).
2. Đối với UBND tỉnh
Xem xét bổ sung kinh phí cho giảng viên các trường thực hiện nhiệm vụ phụ đạo thêm tiếng Việt chuyên ngành cho các lưu học sinh, nhằm nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.
3. Đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan thường trực Đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Thể thao 3 tỉnh Bắc Lào và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu của Đề án; sớm tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi một số quy định tại Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 cho phù hợp với giá cả thị trường hiện nay.
+ Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh bám sát chương trình, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp đào tạo tiếng Việt cho các lưu học sinh Lào; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đạt chuẩn tiếng Việt trước khi phân ngành đào tạo cho lưu học sinh.
- Đối với các cơ sở giáo dục trực tiếp đào tạo các lưu học sinh Lào: Thực hiện tốt công tác quản lý lưu học sinh trong thời gian học tập tại trường; tập trung trong việc nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo các lưu học sinh Lào nói riêng.
+ Tổ chức phụ đạo thêm tiếng Việt chuyên ngành cho các lưu học sinh Lào để nâng cao khả năng nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Trên đây là báo cáo giám sát “Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 202/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến tháng 4/2014 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh./. 
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND (B/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban VHXH;

- Các Sở: GD&ĐT; Y tế;
- Các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Phòng Công tác HĐND(6b);

- Lưu: VT, VHXH(2b).
	TM. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Nguyễn Vân Chương


BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG LƯU HỌC SINH LÀO 

ĐANG HỌC TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN (Tính đến 30/4/2014)

(Kèm theo Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 30/6/2014 của Ban VHXH - HĐND tỉnh)

	Trường/Khóa học
	Tổng số học sinh
	Tỉnh

	
	Tổng số
	Trình độ
	Luông Pha Băng
	U Đôm Xay
	Phong Sa Lỳ

	
	
	CĐ
	TCCN
	
	
	

	1. Trường Cao đẳng Sư phạm

	2011-2014
	18
	18
	0
	5
	11
	2

	2012-2015
	28
	28
	0
	9
	9
	10

	2013-2016
	34
	34
	0
	9
	16
	9

	Cộng
	80
	80
	0
	23
	36
	21

	2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

	2011-2014
	18
	18
	0
	4
	9
	5

	2012-2015
	23
	23
	0
	6
	10
	7

	2013-2016
	18
	18
	0
	5
	5
	8

	Cộng
	59
	59
	0
	15
	24
	20

	3. Trường Cao đẳng Y tế

	2012-2014
	22
	0
	22
	10
	4
	8

	2012-2015
	2
	2
	0
	0
	2
	0

	2013-2015
	23
	0
	23
	11
	3
	9

	Cộng
	47
	2
	45
	21
	9
	17

	Tổng cộng
	186
	141
	45
	59
	69
	58

	4. Trường Chính trị tỉnh

	2013-2014
	15
	
	
	5
	5
	5

	5. Trung tâm Giáo dục trường xuyên tỉnh

	2013-2014
	90
	
	
	30
	30
	30








� Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo.


� Theo báo cáo số 802/BC-SGDĐT ngày 21/5/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.


� 01 học sinh trường Cao đẳng Y tế, 02 học sinh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.


� 01 học sinh trường Cao đẳng Sư phạm, 02 học sinh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.
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